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VỀ TIÊU CHUẨN BẢO HỘ LAO ĐỘNG    




HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.
Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Căn cứ việc xét duyệt cấp phát bảo hộ lao động của nhà trường trong những năm qua và tình hình thực tế hoạt động phục vụ đào tạo tại trường.
Nay quy định mức cấp phát Bảo hộ lao động áp dụng cho Cán bộ - Giảng viên – Giáo viên - Nhân viên của trường từ năm học 2014 – 2015 như sau:
	STT
	ĐỐI TƯỢNG
	LOẠI BẢO HỘ 

LAO ĐỘNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	TIÊU CHUẨN

	1
	Nhân viên Bảo vệ
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Giầy vải
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Bộ đồng phục bảo vệ (gồm: quần áo + mũ + cầu vai)
	Bộ
	1/12 tháng

	2
	Nhân viên lái xe cơ quan
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/24 tháng

	3
	Nhân viên Y tế cơ quan
	Áo Blouse trắng
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Khẩu trang
	Cái
	4/12 tháng

	
	
	Mũ y tế
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Găng tay cao su mỏng
	Đôi
	4/12 tháng

	4
	Nhân viên Văn thư
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	5
	Nhân viên Sửa chữa điện
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Mũ nhựa cứng
	Cái
	1/24 tháng

	
	
	Găng tay bạt
	Đôi
	2/12 tháng

	
	
	Giầy Bata
	Đôi
	1/12 tháng

	6
	Nhân viên Phục vụ sửa ống nước, chăm sóc cây cảnh
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Giầy Bata 
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Găng tay bạt
	Đôi
	2/12 tháng

	7
	Nhân viên sửa chữa thiết bị văn phòng (Máy vi tính, máy in,  máy photocopy, máy fax, ...)
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Khẩu trang 
	Cái
	2/12 tháng

	
	
	Găng tay 
	Đôi
	2/12 tháng

	8
	Nhân viên Phục vụ - Vệ sinh
	Quần áo BHLĐ 
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Khẩu trang
	Cái
	4/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Găng tay cao su
	Đôi
	4/12 tháng

	
	
	Ủng cao su
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	9
	Nhân viên Thủ quỹ
	Khẩu trang
	Cái
	2/12 tháng

	10
	Nhân viên Thủ kho - Vật tư
	Áo blouse xanh 
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Giầy vải
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Khẩu trang
	Cái
	2/12 tháng

	11
	Nhân viên Cung tiêu
	Giầy Bata
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	12
	Nhân viên Cơ điện
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Găng tay bạt
	Đôi
	2/12 tháng

	
	
	Giầy Bata
	Đôi
	1/12 tháng

	13
	Giảng viên Kỹ thuật Nữ Công
	Áo blouse trắng
	Cái
	1/12 tháng

	14
	Giảng viên quản lý P. chuyên môn + xưởng + GV dạy vi tính
	Áo blouse xanh 
	Cái
	1/12 tháng

	15
	Giảng viên dạy thực hành tại xưởng
	Áo blouse xanh đậm
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Giầy Bata
	Đôi
	1/12 tháng

	16
	Giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao
	Quần áo thể thao dài tay
	Bộ
	2/12 tháng

	
	
	Giầy thể thao
	Đôi
	2/12 tháng

	
	
	Tất thể thao
	Đôi
	4/12 tháng

	
	
	Áo thể thao ngắn tay
	Cái
	4/12 tháng


Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có văn bản hướng dẫn mới của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, nhà trường sẽ điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
· Ban Giám hiệu
· Các đơn vị trực thuộc trường;
· Lưu: VT; P. TC - HC 
Nơi nhận:                                                                                      Văn Công Sang
Nơi nhận
	20
	- Lái các loại xe ôtô, môtô ba bánh có thùng hoặc hòm chở hàng.
	- Quần áo lao động phổ thông;

- Khẩu trang lọc bụi;

- Áo phản quang;

- Găng tay chống hóa chất;

- Mũ bảo hiểm đi mô tô(1);

- Kính đi môtô(1);

- Chiếu cá nhân(2);

- Xà phòng.
	(1) Trang bị để dùng khi lái xe không mui.

(2) Trang bị cho lái xe kiêm sửa chữa.

	119.
	Nhân viên bảo vệ.


	- Quần áo lao động phổ thông;

- Mũ hoặc nón chống nắng mưa nắng(1);

- Áo mưa;

- Giầy vải bạt thấp cổ (1);

- Ủng cao su;

- Mũ chống chấn thương sọ não;

- Xà phòng.
	(1) Nếu được trang bị đồng phục thì thôi các trang bị ghi số.

	1
	- Thu, phát, đếm, đóng bó, tiêu huỷ tiền (kiểm ngân, thủ quỹ, nhân viên cắt huỷ);

- Các thành viên Ban quản lý kho hoặc những người được ủy quyền thường xuyên; Trưởng, phó phòng kho quỹ.
	- Áo choàng vải trắng;

- Mũ vải;

- Khẩu trang lọc bụi;
- Dép quai hậu;

- Xà phòng;

- Kính trắng chống bụi hoặc chống chấn thương cơ học;

- Khăn mặt bông. 

	8
	Cung ứng, tiếp phẩm.
	- Quần áo lao động phổ thông;

- Áo mưa;

- Mũ, nón lá chống mưa nắng(1);

- Giầy vải bạt thấp cổ;

- Xà phòng.

	16
	Thủ kho hàng hoá thông thư​ờng.
	- Quần áo lao động phổ thông;

- Mũ vải;

- Giầy vải bạt thấp cổ;

- Xà phòng.

	25
	Quét dọn cơ quan, xí nghiệp, tạp vụ.
	- Yếm hoặc tạp dề chống ​ướt, bẩn;

- Khẩu trang lọc bụi;

- Quần áo lao động phổ thông;

- Ủng cao su;

- Mũ vải;

- Găng tay vải bạt;

- Xà phòng.

	31
	Hạ cây, chặt cành.
	- Mũ chống chấn thư​ơng sọ não;

- Dây an toàn chống ngã cao(1);

- Giầy vải bạt thấp cổ;

- Quần áo lao động phổ thông;

- Găng tay vải bạt;

- Xà phòng.
	(1) Trang bị chung để sử dụng khi cần thiết.

	1
	- Bác sĩ, y sĩ khám chữa bệnh và điều trị tại các bệnh viện, trạm xá;

- Dược sĩ tại các bệnh viện, trạm xá.
	- Quần áo vải trắng;

- Mũ vải trắng hoặc mũ bao tóc;

- Găng tay cao su mỏng;

- Dép nhựa có quai hậu

- Ủng cao su;

- Khẩu trang lọc bụi;

- Yếm hoặc tạp dề chống ướt, bẩn;

- Xà phòng.
	

	7
	- Y tế lưu động;

- Y tế thôn, bản, xã. 
	- Quần áo vải trắng hoặc áo choàng trắng;

- Mũ vải trắng hoặc mũ bao tóc;

- Găng tay cao su mỏng;

- Dép nhựa có quai hậu;

- Ủng cao su;

- Khẩu trang lọc bụi;

- Áo mưa;

- Mũ, nón lá chống mưa nắng;

- Mũ bảo hiểm đi xe máy(1);

- Áo phao hoặc phao cứu sinh(2);

- Xà phòng.
	(1) Trang bị cho người đi làm việc lưu động nhiều trên đường bằng xe máy.

(2) Trang bị cho người đi làm việc ở vùng sông nước hoặc lũ lụt.

	31
	Hạ cây, chặt cành.
	- Mũ chống chấn thư​ơng sọ não;

- Dây an toàn chống ngã cao(1);

- Giầy vải bạt thấp cổ;

- Quần áo lao động phổ thông;

- Găng tay vải bạt;

- Xà phòng.
	(1) Trang bị chung để sử dụng khi cần thiết.

	36
	- Bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, tuần tra hiện trường;

- Bảo vệ kho tàng dự trữ quốc gia.
	- Quần áo lao động phổ thông(1);

- Mũ, nón lá chống mưa nắng(1);

- Áo mưa;

- Đèn pin;

- Giầy vải bạt thấp cổ(1);

- Ủng cách điện(2);

- Ủng cao su;

- Xà phòng.
	(1) Nếu đư​ợc trang bị đồng phục thì thôi các trang bị ghi số.

 (2) Trang bị chung để dùng khi cần thiết.

 

	41
	Giáo viên dạy nghề, dạy thực hành.
	Đư​ợc trang bị những thứ cần thiết như​ ng​ười lao động làm nghề, công việc mà họ dạy.
	 

	42
	Học sinh học nghề, đào tạo tại trường dạy nghề hoặc kèm cặp trong sản xuất.
	Khi thực hành đ​ược trang bị như​ người lao động làm nghề, công việc đó.
	 

 

 

	72
	- Vận hành kiêm sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị văn phòng: 

+ Máy vi tính (computer) và máy in kèm theo;

+ Máy sao chụp (photocopy), máy fax.
	- Quần áo lao động phổ thông hoặc áo choàng trắng;

 - Mũ vải;

- Khẩu trang lọc bụi;

- Găng tay cao su;

- Xà phòng.
	


Nơi nhận
Trang 1

Trang 2


